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Hộ khẩu thường trú Nơi ở hiện tại

Thường 

Trú
Tạm Trú

1 Nguyễn Đặng Bảo An Nữ 11/03/2019 Kinh
Xã Bình Mỹ, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

2 Nguyễn Văn Khải An Nam 16/06/2019 Kinh Tỉnh Tây Ninh
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

3 Hoàng Trâm Anh Nữ 06/01/2019 Kinh
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

4 Lê Tuyết Anh Nữ 21/09/2019 Kinh Xã Tân Mỹ, Huyện Lấp Vò, Tỉnh Đồng Tháp
Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

5 Ma Ngọc Gia Bảo Nam 28/01/2019 Tày
Ấp 01, Xã Sông Ray, Huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

6 Lê Nguyễn Bảo Châu Nữ 10/06/2019 Kinh
Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

7 Đỗ Khánh Đăng Nam 19/01/2019 Kinh
Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

8 Lê Khánh Dương Nam 20/07/2019 Kinh
Xã Quảng Công, Huyện Quảng Điền, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế

Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

9 Nguyễn Đức Duy Nam 05/11/2019 Kinh
Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

10 Lê Nhã Hân Nữ 28/11/2019 Kinh
Xã Thạnh Hòa, Huyện Giồng Riềng, Tỉnh 

Kiên Giang

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

11 Nguyễn Trúc Gia Hân Nữ 23/12/2019 Kinh
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

12 Nguyễn Khắc Hiếu Nam 21/12/2019 Kinh
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 2, Phường Phú Tân, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

13 Hà Văn Huy Hoàng Nam 02/10/2019 Kinh
Xã Thạch Ngọc, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà 

Tĩnh

Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

14 Lê Gia Huy Nam 29/12/2019 Kinh
Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, 

Tỉnh Bình Dương

Khu phố 4, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

15 Nguyễn Duy Khang Nam 21/10/2019 Kinh
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

16 Nguyễn Hồng Phúc Khang Nam 03/09/2019 Kinh
Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, 

Tỉnh Bình Dương

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

17 Đỗ Đăng Khoa Nam 08/04/2019 Kinh Tỉnh Tây Ninh
Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

18 Trần Minh Khôi Nam
04/10/2019

Kinh
Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

19 Trần Ngọc Minh Khuê Nữ 26/06/2019 Kinh Tỉnh Đồng Tháp
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

20 Lê Phạm Tuấn Kiệt Nam 04/05/2019 Kinh
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

21 Đỗ Tuệ Lâm Nữ 15/01/2019 Kinh
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

22 Lê Ngọc Thảo My Nữ 14/11/2019 Kinh
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

23 Lê Dương Khánh Ngân Nữ 27/11/2019 Kinh
Xã Hòa Định Tây, Huyện Phú Hòa, Tỉnh Phú 

Yên

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

24 Lê Tuấn Nghị Nam 14/08/2019 Kinh Huyện Hòn Đất, Tỉnh Kiên Giang
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

25 Nguyễn Lê Bảo Ngọc Nữ 15/12/2019 Kinh
Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

26 Trần Ngọc Uyển Nhi Nữ 31/07/2019 Kinh
Xã Tân Thành, Huyện Bù Đốp, Tỉnh Bình 

Phước

Khu phố 4, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

27 Trần Ngọc An Nhiên Nữ 09/06/2019 Kinh
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

28 Lê Ngọc Phúc Nam 26/12/2019 Kinh
Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

29 Nguyễn Hoàng Quân Nam 27/05/2019 Kinh
Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

30 Võ Như Quỳnh Nữ 14/01/2019 Kinh
Xã Lộc Hiệp, Huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình 

Phước

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

31 Phàm Anh Sa Nữ 29/12/2019 Hoa
Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

32 Lê Dịu Tâm Nữ 30/12/2019 kinh
Xã Thanh An, Huyện Hớn Quản, Tỉnh Bình 

Phước

Khu phố 4, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

33 Hoàng Ngọc Anh Thư Nữ 07/06/2019 Kinh
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

34 Trần Ngọc Trâm Nữ 17/02/2019 Kinh Xã Cát Hải, Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

35 Huỳnh Anh Tuấn Nam 01/01/2019 Kinh
Xã Tân An Hội, Huyện Mang Thít, Tỉnh Vĩnh 

Long

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

36 Nguyễn Thị Cát Tường Nữ 1/11/2020 Kinh Xã Phú Bình, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

37 Nguyễn Ngọc Nhã Uyên Nữ 27/01/2019 Kinh Xã Tấn Mỹ, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

38 Lê Ngọc Tường Vy Nữ 08/08/2019 Kinh Tỉnh Bình Phước
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

39 Võ Trần Ngọc Thảo Vy Nữ 29/03/2019 Kinh
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

40 Trần Ngọc Như Ý Nữ 01/02/2019 Kinh
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

41 Đỗ Anh Thư Nữ 09/05/2025 Kinh Xã Ea Tih, Huyện Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk
Phường Hòa Phú,Thành phố Thủ Dầu 

Một, Bình Dương
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